
ỦY BAN NHÂN DÂN Phụ lục 01

HUYỆN TUẦN GIÁO

Số người % Số người % Số người % Số người % Số người % Số người %

I. Cấp huyện 35 60 22 36,7 39 65 38 63,33 8 13,33 14 23,33 0 0
II. Cấp xã 405 708 258 36,4 644 91 540 76,27 182 25,71 218 30,79 0 0

1 Pú Xi 21 37 13 35,1 37 100 34 91,89 11 29,73 15 40,54 0 0

2 Mường Mùn 23 42 16 38,1 40 95,24 29 69,05 8 19,05 11 26,19 0 0

3 Mùn Chung 21 37 13 35,1 34 91,89 30 81,08 5 13,51 17 45,95 0 0

4 Nà Tòng 19 34 12 35,3 33 97,06 27 79,41 10 29,41 11 32,35 0 0

5 Rạng Đông 21 36 13 36,1 32 88,89 35 97,22 8 22,22 9 25,00 0 0

6 Phình Sáng 22 37 13 35,1 35 94,59 31 83,78 24 64,86 11 29,73 0 0

7 Ta Ma 21 37 13 35,1 35 94,59 33 89,19 13 35,14 9 24,32 0 0

8 Pú Nhung 21 37 14 37,8 33 89,19 26 70,27 9 24,32 14 37,84 0 0

9 Quài Nưa 23 39 16 41,0 37 94,87 31 79,49 10 25,64 9 23,08 0 0

10 Quài Cang 25 42 15 35,7 40 95,24 21 50,00 9 21,43 10 23,81 0 0

11 TT Tuần Giáo 25 45 18 40,0 21 46,67 14 31,11 4 8,89 10 22,22 0 0

12 Quài Tở 26 44 15 34,1 43 97,73 31 70,45 9 20,45 19 43,18 0 0

13 Tỏa Tình 19 33 12 36,4 30 90,91 26 78,79 8 24,24 10 30,30 0 0

14 Tênh Phông 15 26 10 38,5 25 96,15 26 100,00 10 38,46 6 23,08 0 0

15 Nà Sáy 19 33 12 36,4 31 93,94 30 90,91 4 12,12 14 42,42 0 0

16 Mường Khong 21 37 13 35,1 37 100,00 32 86,49 12 32,43 11 29,73 0 0

17 Mường Thín 19 33 12 36,4 31 93,94 25 75,76 7 21,21 14 42,42 0 0

18 Chiềng Sinh 22 40 14 35,0 35 87,50 30 75,00 12 30,00 6 15,00 0 0

19 Chiềng Đông 22 39 14 35,9 35 89,74 29 74,36 9 23,08 12 30,77 0 0

Tổng 440 768 280 36,5 683 88,93 578 75,26 190 24,74 232 30,21 0 0
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